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LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II- KHỐI 9

Năm học: 2019- 2020

NGÀY BUỔI MÔN
THỜI GIAN 

LÀM BÀI
GIỜ MỞ 

ĐỀ
GIỜ PHÁT 

ĐỀ

THỨ 2
01/6/2020

Sáng
Ngữ văn 9 90 phút 7:00 7:10

Vật lý 9 45 phút 9:10 9:20

THỨ 3
02/6/2020

Sáng
Sinh 9 45 phút 7:00 7:10

GDCD 9 45 phút 8:20 8:30

THỨ 4
03/6/2020

Sáng
Toán 9 90 phút 7:00 7:10
Sử 9 45 phút 9:10 9:20

THỨ 5
04/6/2020

Sáng
Công nghệ 9 45 phút 7:00 7:10

Địa 9 45 phút 8:20 8:30

THỨ 6
05/6/2020

Sáng
Tiếng Anh 9 60 phút 7:00 7:10
Hoá học 9 45 phút 8:30 8:35



Cách tính điểm trung bình

xếp loại học lực - hạnh kiểm

1. TB môn học kỳ = (tổng điểm HS1+ tổng điểm

HS 2 + điểm KTHK x3)/ tổng hệ số

2. TB môn cả năm =  (TB môn HK 1 + TB môn

HK 2 x 2)/3

3. TB học kỳ (năm) = Tổng TB các môn/ tổng số

môn



1. Xếp loại học lực: 
• Loại Giỏi: TB cả năm 8,0 trở lên (Văn hoặc Toán
8,0 trở lên), các môn 6,5 trở lên, môn xếp loại đều
Đ

• Loại Khá: TB cả năm 6,5 trở lên (Văn hoặc Toán
6,5 trở lên), các môn 5,0 trở lên, môn xếp loại đều
Đ

• Trung bình: TB cả năm 5,0 trở lên (Văn hoặc Toán
5,0), các môn 3,5 trở lên, môn xếp loại đều Đ

• Loại Yếu: TB cả năm 3,5 trở lên (Văn hoặc Toán
3,5 trở lên), các môn 2,0 trở lên, 2/3 môn xếp loại
Đ

• Loại Kém: Các trường hợp còn lại.

2. Xếp loại hạnh kiểm: Tốt, Khá, TB



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
THCS
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

- Học sinh học hết chương trình THCS
không quá 21 tuổi.

- Không nghỉ học quá 45 buổi học ở
năm học lớp 9 (nghỉ một lần hay
nhiều lần cộng lại).

- .........
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Bản chính học bạ.
3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy

xác nhận là đối tượng hưởng chính
sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)
do cấp có thẩm quyền cấp.

4. ….
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TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

1. Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, con của
người được hưởng chế độ như thương binh,
bệnh binh, con Anh hùng lực lượng vũ trang,
con anh hùng lao động;

2. Học sinh là người dân tộc thiểu số;
3. Học sinh bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển

về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hóa
học, mồ côi không nơi nương tựa, trong diện
hộ đói nghèo theo quy định;

4. ….
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TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

1. Học sinh đạt giải ba (HC đồng) cá nhân
trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các
môn ở lớp 9; các kỳ thi văn nghệ, thể
dục thể thao;

2.Học sinh xếp loại trung bình trở lên
trong kỳ thi nghề phổ thông. (Không có)
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

1. Hạnh kiểm và Học lực cả năm lớp 9 từ trung
bình trở lên.

2. Nếu học lực Yếu thì các môn tính điểm phải
đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán
hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên
và học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích.
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

- Ngày: 12-13/6/2020 - Xét tốt nghiệp

- Ngày: 17-18/6/2020 - Trả hồ sơ học sinh

- Từ ngày: 22/6 đến 27/6/2020

Nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10

(Các trường sẽ có lịch nhận hồ sơ cụ
thể)
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

2020 - 2021
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

L10

THPT

Học

nghề
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Lớp 10
Phổ

thông

Trung
cấp

nghề
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Lớp 10
Phổ

thông
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TỈNH BÌNH DƯƠNG CÓ 30 TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH
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TRƯỜNG THCS NGHUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

5 / 1 8 / 2 0 14

THPT TÂY NAM, BẾN CÁT



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Tôimuốn

(sở thích)

Tôi có thể

(năng lực)

Tôi phải
(do Gia đình,

bạn bè)
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

THÔNG TIN
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

THÔNG

TIN

Số hs của TPTDM: 3600 - Chỉ tiêu lớp 10 cụm TDM: 1760

Tỉ lệ chọi: ≈½ (2 em thi có 1 em đậu)
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

THÔNG

TIN

MÔN THI THPT
(KHÔNG CHUYÊN)

NGỮVĂN (120’)

TOÁN (120’)

HỆ SỐ

1

1

TIẾNG ANH (60’) 1

NGÀY THI
- Ngày 8/7 (Văn, Anh) và 9/7(Toán)

- Ngày 10/7 và 11/7 (cácmôn chuyên)

Thang điểm 10, Toán,Văn điểm lẻ 0.25
tiếng Anh điểm lẻ 0.1
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

THÔNG

TIN
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

THÔNG

TIN
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NĂM HỌC DỰ THI TRÚNG TUYỂN TỈ LỆ% TT TDM

2015 - 2016 116 85 73.28 Hạng 6/12

2016- 2017 106 87 82.08 Hạng 8/12

2017 - 2018 95 76 80.00 Hạng 1/12

2018 - 2019 124 98 79.03 Hạng 5/12

2019 - 2020 114 79 69.30 Hạng 5/12

TỈ LỆ TRÚNG TUYỂN LỚP 10 THPT

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10;

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

3. Giấy chứng nhận TN tạm thời;

4. Bản chính học bạ THCS;

5. Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

6. 02 tấm hình 3x4;

7. Bản photo Hộ khẩu gia đình (không công chứng)
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

a) Cộng 2,0 điểm

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Con của người được cấp giấy chứng nhận “người

hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả

năng lao động từ 81% trở lên.

2 3



2 4 / 5 / 2 0

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

b) Cộng 1,5 điểm

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh

hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp Giấy chứng nhận “người

hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả

năng lao động dưới 81%.
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

c) Cộng 1 điểm

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

16 dân tộc thiểu số gồm:

Ơ Đu; Brâu; Rơ Măm; Pu Péo; Si La; Ngái; Cống; Bố Y; Cơ

Lao; Lô Lô;Mảng; Lự; Chứt; Pà Thẻn; La Ha; LaHủ

Tổng số điểmưu tiên không quá 3,0 điểm
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

a) Các trường THPT công lập

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (16 dân tộc)

- Học sinh khuyết tật (có giấy xác nhận)

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế môn văn hoá, cuộc
thi KHKT

- Học sinh đủ đk tuyển thẳng và trường Chuyên Hùng
Vương và Trịnh Hoài Đức thì cũng được tuyển thẳng vào
các trường THPT khác.

b) Các trường Chuyên Hùng Vương, Trịnh Hoài Đức, Dĩ An
có thêm điều kiện riêng tại mục 2.2, mục 2.3, mục 2.4 công
văn 2488/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 25/11/2019

2 6



• Phát đơn: 8-12/6/2020 tại các trường THPT

• Nhận hồ sơ dự thi: 

- THPT Chuyên HV:  22-27/6/2020

- THPT VMĐ:  22/6/2020 (Trường THCS 
NVC)



THÔNG

TIN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

GVCN sẽ thông tin cụ thể đến các em
học sinh:

Công văn: 2488/SGDĐT-KTQLCLGD
ngày 25/11/2019

Công văn: 554/SGDĐT-KTQLCLGD
ngày 13/04/2020 (điều chỉnh thời
gian thi)
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

ÔN TẬP
8/6/2020 – 4/7/2020 (4 tuần)

Toán 13 tiết/tuần- 4 tiết= 9 tiết

Văn 13 tiết/tuần- 5 tiết = 8 tiết

Anh 13 tiết/tuần -2 tiết = 11 tiết

Cộng 3 môn 28 *4 =112 tiết

112 tiết *5000 = 560.000 đồng
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

NĂNG LỰC
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Thái độ, kiến thức, kỹ năng

Năng lực

bản thân

Kết quả học tập cuối năm

Kết quả các môn dự thi

Kết quả thi thử
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Lớp 10
Phổ

thông

Trung
cấp

nghề
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Trung
cấp

nghề

2 9 / 5 / 2 0  33



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc
(Đường Cây Viết – Phú Mỹ; Hoàng Hoa Thám)

http://viethanbd.edu.vn

Trường Cao đẳng nghề ViệtNam-Singapore

Trung
cấp

nghề

(Quốc lộ 13 – ThuậnAn) http://www.vsvc.edu.vn

Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa
(Đường Bạch Đằng – Phú Cường)
http://www.mythuatvanhoabinhduong.edu.vn

Trường Trung cấp Kinh tế
(Đường Quốc lộ 13 – Tân Định – Bến Cát)

http://www.tcktbinhduong.edu.vn
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TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH

Trường Trung cấp Tài chính – Kế toán
(102 Nguyễn Văn Tiết – Lái Thiêu)

http://tcktbd.edu.vn

Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương

Trung
cấp

nghề

(Đường DT743 – KCN Sóng Thần – ThuậnAn
http://bdi.edu.vn

Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp
(Đường ĐT741 – Định Hòa)
http://nonglambd.edu.vn

Trường Trung cấp Báck khoa Bình Dương
(89 Đại lộ Độc lập – Dĩ An ) http://bdp.edu.vn

35



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH
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“Thêm một chút bền bỉ, một chút 

nỗ lực, và điều tưởng chừng như là 

thất bại vô vọng có thể biến thành 

thành công rực rỡ”
– Elbert Hubbard-


